
KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I 

MÔN: ĐỊA LÍ 

Lớp 12 

 

TT 
Chương/ 

chủ đề 
Nội dung/đơn vị kiến thức 

Mức độ nhận thức 

Tổng 

% 

điểm 

Nhận biết 

(TNKQ) 

Thông hiểu 

(TNKQ) 

Vận dụng 

(TNKQ) 

Vận dụng 

cao 

(TNKQ) 

 

TNKQ 
TNKQ 

 

TNKQ 

 

TNKQ 

 

 

1 Bài 11 Thiên nhiên 

phân hoá đa dạng. 

- Thiên nhiên phân hoá theo 

Bắc-Nam 

- Thiên nhiên phân hoá theo 

Đông-Tây  
1 3  1 

 

 

1,25 

điểm 

2 Bài 12 Thiên nhiên 

phân hoá đa dạng. Tt 

- Thiên nhiên phân hoá theo 

đai cao. 

- Các miền địa lí tự nhiên. 
1 3  1 

 

1,25 

điểm 

 

3 Bài 14. Sử dụng và 

bảo vệ tài nguyên 

thiên nhiên. 

- Sử dụng và bảo vệ tài 

nguyên sinh vật 

- Sử dụng và bảo vệ tài 

nguyên đất. 

- Sử dụng và bảo vệ tài 

nuyên khác. 

1 3 1  

1,25 

điểm 

 

4 Bài 15 Bảo vệ môi 

trường và phòng 

chống thiên tai. 

- Bảo vệ môi trường. 

- Một số thiên tai chủ yếu và 

biện pháp phòng chống.  1 2 1 

1,0 

điểm 

 



5 

 

 

Thực hành 

 

Atlat 
17    

4,25 

điểm 

Biểu đồ, bảng số liệu 
 2 1 1 

1,0 

điểm 

 Tổng hợp chung  50% - 5 điểm 

(20 câu TN) 

30% - 3 điểm 

(12 câu TN) 

10% -1 

điểm 

(4 câu TN) 

10% - 1 

điểm 

(4 câu TN) 

10 

điểm 

 

BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I 

MÔN: ĐỊA LÍ 

Lớp 12 

 

TT 
Chương/ 

chủ đề 

Nội dung/đơn 

vị kiến thức 

 

Mức độ đánh giá 
Mức độ nhận thức 

Tổng 

% điểm 

Nhận biết  

Thông 

hiểu 

 

Vận dụng 

 

Vận dụng 

cao 

 

TNKQ 

 

TNKQ 

 

TNKQ 

 

TNKQ 

 

 

1 Bài 11 Thiên 

nhiên phân 

hoá đa dạng. 

-Thiên nhiên 

phân hoá theo 

Bắc-Nam 

-Thiên nhiên 

phân hoá theo 

Đông-Tây 

Nhận biết 

- Trình bày được sự 

phân hoá đa dạng của 

thiên nhiên Việt Nam 

theo Bắc – Nam, Đông -

Tây. 

Thông hiểu 

- Chứng minh được sự 

phân hoá đa dạng của 

thiên nhiên Việt Nam 

theo Đông – Tây. 

Vận dụng  

Phân tích được nguyên 

1 3  1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,25 điểm 



nhân khiến thiên nhiên 

nước ta phân hoá theo 

Bắc – Nam và Đông – 

Tây. 

2 Bài 12 Thiên 

nhiên phân 

hoá đa dạng. 

Tt 

-Thiên nhiên 

phân hoá theo 

đai cao. 

-Các miền địa lí 

tự nhiên. 

 

 

 

 

 

Nhận biết 

- Trình bày được sự phân 

hoá đa dạng của thiên nhiên 

Việt Nam theo độ cao. 

- Trình bày được đặc điểm 

tự nhiên của ba miền: Bắc 

và Đông Bắc Bắc Bộ, Tây 

Bắc và Bắc Trung Bộ, Nam 

Trung Bộ và Nam Bộ. 

Thông hiểu 

- Chứng minh được sự 

phân hoá đa dạng của 

thiên nhiên Việt Nam 

theo độ cao. 

Vận dụng  

Phân tích được nguyên nhân 

khiến thiên nhiên nước ta 

phân hoá theo độ cao. 

Vận dụng cao 

Phân tích được thuận lợi và 

khó khăn của thiên nhiên 

phân hoá đối với phát triển 

kinh tế. 

1 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,25 điểm 

3 Bài 14. Sử 

dụng và bảo 

vệ tài nguyên 

thiên nhiên. 

-Sử dụng và 

bảo vệ tài 

nguyên sinh vật 

-Sử dụng và 

bảo vệ tài 

nguyên đất. 

Nhận biết  

Nêu đượ hiện trang tài 

nguyên sinh vật và tài 

nguyên đất. 

Thông hiểu 

1 3 1  
 

1,25 điểm 



-Sử dụng và 

bảo vệ tài 

nuyên khác. 

- Trình bày và giải thích 

được sự suy giảm các 

loại tài nguyên thiên 

nhiên ở nước ta. 

Vận dụng  

Nêu được một số giải pháp 

sử dụng hợp lí tài nguyên 

thiên nhiên ở nước ta 

 

4 

 
Bài 15 Bảo 

vệ môi 

trường và 

phòng chống 

thiên tai. 

-Bảo vệ môi 

trường. 

-Một số thiên 

tai chủ yếu và 

biện pháp 

phòng chống. 

Thông hiểu 

- Chứng minh và giải 

thích được hiện trạng ô 

nhiễm môi trường ở Việt 

Nam. 

Vận dụng 

- Nêu được các giải 

pháp bảo vệ môi trường. 

- Biết được chiến lược, 

chính sách về tài nguyên 

và môi trường của Việt 

Nam. 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

2 1 

 

 

 

 

 

 

 

1,0 điểm 

5 Thực hành 

 

Atlat  
17    4,25 điểm 

Biểu đồ, bảng 

số liệu. 
Thông hiểu 

- Đọc được biểu đồ, bảng 

số liệu, rút ra nhận xét. 

Vận dụng  

- Nhận diện biểu đồ, nhận 

xét biểu đồ, phân tích 

bảng số liệu. 

 2 1 1 

 

 

 

 

1,0 điểm 



Tổng hợp chung 

 50% - 5 

điểm 

(20 câu 

TN) 

30% - 3 

điểm 

(12 câu 

TN) 

10% -1 

điểm 

(4 câu TN) 

10% - 1 

điểm 

(4 câu TN) 

10 điểm 

  


